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55..  KKếếtt  lluuậậnn
Quản trị trải nghiệm nhân viên cần được

xem là một phần trong chiến lược quản trị
nhân lực tổng thể nhằm vừa tăng cường cam
kết vừa duy trì lợi thế cạnh tranh nhân tài
trong bối cảnh thị trường lao động biến động
mạnh mẽ. Các chiều cạnh được giả định có
tác động tích cực và khác biệt đến ba dạng
cam kết tổ chức theo mô hình của Meyer và
Allen. Thông qua đó, củng cố tính liên kết
giữa EX và OC và mở rộng các hướng tiếp cận
đa chiều nhằm lý giải cơ chế hình thành sự
gắn bó của nhân viên đối với tổ chức. Đồng
thời, những đóng góp bằng việc tích hợp các
nền tảng, như: thuyết trao đổi xã hội, thuyết
phù hợp cá nhân - tổ chức và thuyết bảo tồn
nguồn lực để giải thích mối quan hệ EX - OC
cũng như quản trị trải nghiệm nhân viên
được coi là một phần trong chiến lược nhân
sự tổng thể nhằm nâng cao cam kết, giảm
thiểu tỷ lệ nghỉ việc và xây dựng lợi thế cạnh
tranh bền vững về nguồn nhân lựcr
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11..  ĐĐặặtt  vvấấnn  đđềề
Sự ra đời và phát triển bùng nổ của công

nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến hoạt
động của Nhà nước và xã hội. Đối với ngành
Tòa án, sự tác động của công nghệ thông tin
đã làm thay đổi một cách sâu sắc mô hình
hoạt động của Tòa án từ phương thức truyền
thống chuyển sang phương thức mới hiện đại
trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Các quốc gia phát triển đã nhanh chóng
ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi
mới hoạt động của Tòa án, trong đó đã áp
dụng thành công các ứng dụng: nộp đơn qua

mạng, số hóa các tài liệu trong hồ sơ vụ án, hệ
thống quản lý án, hệ thống cơ sở dữ liệu pháp
luật, hệ thống tìm kiếm thông tin pháp luật,
phòng xử án công nghệ cao… qua đó, đã
mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và
hoạt động quản lý của Tòa án1. Ở Việt Nam,
việc triển khai phần mềm “Trợ lý ảo Tòa án
nhân dân” là một minh chứng rõ nét cho
những nỗ lực chuyển đổi số của ngành, góp
phần từng bước hiện thực hóa mô hình Tòa
án điện tử.

xây dựng tòa án điện tử 
thông qua công cụ “trợ lý ảo tòa án nhân dân”

HuỲnH Xuân Long*

* NCS của Trường Đại học Kinh tế - Luật,
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

MMộộtt  ttrroonngg  nnhhữữnngg  yyêêuu  ccầầuu  qquuaann  ttrrọọnngg  ttrroonngg  qquuáá  ttrrììnnhh  xxââyy  ddựựnngg  NNhhàà  nnưướớcc  pphháápp  qquuyyềềnn  xxãã  hhộộii
cchhủủ  nngghhĩĩaa  ởở  VViiệệtt  NNaamm  llàà  hhiiệệnn  đđạạii  hhóóaa  nnềềnn  ttưư  pphháápp..  ĐĐểể  tthhựựcc  hhiiệệnn  mmụụcc  ttiiêêuu  nnààyy,,  nnggàànnhh  TTòòaa  áánn
đđãã  đđẩẩyy  mmạạnnhh  ứứnngg  ddụụnngg  ccôônngg  nngghhệệ  tthhôônngg  ttiinn  nnhhằằmm  nnâânngg  ccaaoo  hhiiệệuu  qquuảả  hhooạạtt  đđộộnngg  xxéétt  xxửử..  BBààii
vviiếếtt  pphhâânn  ttíícchh  qquuáá  ttrrììnnhh  pphháátt  ttrriiểểnn  ccủủaa  pphhầầnn  mmềềmm  ““TTrrợợ  llýý  ảảoo  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn””,,  đđáánnhh  ggiiáá  tthhựựcc
ttiiễễnn  ttrriiểểnn  kkhhaaii  ttrroonngg  tthhờờii  ggiiaann  qquuaa  vvàà  đđềề  xxuuấấtt  ccáácc  ggiiảảii  pphháápp  nnhhằằmm  hhooàànn  tthhiiệệnn  hhệệ  tthhốốnngg  nnààyy..
TTừừ  kkhhóóaa::  Trợ lý ảo Tòa án nhân dân; chuyển đổi số; Tòa án điện tử; Nhà nước pháp quyền.
OOnnee  ooff  tthhee  kkeeyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  bbuuiillddiinngg  aa  ssoocciiaalliisstt  rruullee--ooff--llaaww  ssttaattee  iinn  VViieettnnaamm  iiss
mmooddeerrnniizziinngg  tthhee  jjuuddiicciiaarryy..  TToo  aacchhiieevvee  tthhiiss  oobbjjeeccttiivvee,,  tthhee  ccoouurrtt  sseeccttoorr  hhaass  pprroommootteedd  tthhee
aapppplliiccaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  jjuuddiicciiaall  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss
aarrttiiccllee  aannaallyyzzeess  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  ooff  tthhee  ““PPeeooppllee’’ss  CCoouurrtt  VViirrttuuaall  AAssssiissttaanntt””  ssooffttwwaarree,,
eevvaalluuaatteess  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ffeeww  yyeeaarrss,,  aanndd  pprrooppoosseess  ssoolluuttiioonnss  ttoo  ffuurrtthheerr
iimmpprroovvee  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhiiss  ssyysstteemm..
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22..  PPhhầầnn  mmềềmm  ““TTrrợợ  llýý  ảảoo  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn””
Trợ lý ảo (Virtual Assistant) là một ứng

dụng lập trình được thiết kế để thực hiện các
nhiệm vụ dựa trên lệnh của người dùng,
thông qua nhận dạng giọng nói. Công nghệ
cốt lõi của trợ lý ảo là trí tuệ nhân tạo (AI) cho
phép hệ thống lưu trữ và xử lý khối lượng lớn
dữ liệu từ vựng và ngôn ngữ. Các trợ lý ảo hiện
đại không bị giới hạn trong một mô hình ngôn
ngữ cố định mà có khả năng hiểu và phản hồi
linh hoạt theo ngữ cảnh. 

Nguyên lý chung của các hệ thống trợ lý
ảo đều dựa trên phương pháp học máy và sử
dụng một lượng lớn dữ liệu được thu thập từ
nhiều nguồn khác nhau. Các công nghệ được
sử dụng để tạo ra các hệ thống tương tác
thông minh với con người bằng ngôn ngữ tự
nhiên, như: giọng nói kích hoạt, nhận dạng
giọng nói tự động, chuyển văn bản sang giọng
nói (Text-To-Speech), sinh trắc học giọng nói
(Voice biometrics), trình quản lý hộp thoại
(Dialog manager), hiểu ngôn ngữ tự nhiên
(Natural language understanding) và công
nhận thực thể được đặt tên (Named entity)2.

Tại Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ
sáu Ban Châṕ hành Trung ương Đảng (khóa
XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong giai đoạn mới đã đề ra nhiệm vụ: “Xây
dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại,
công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng
sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, trong đó có
nhiệm vụ “xây dựng tòa án điện tử”3. Để hiện
thực hóa nhiệm vụ này, Tòa án nhân dân tối
cao đã tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào trong tất cả các hoạt
động của hệ thống Tòa án và xem đó là một
trong những giải pháp hữu hiệu nhất để nâng
cao chất lượng hoạt động của Tòa án, thực
hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp - xây
dựng phần mềm “Trợ lý ảo Tòa án nhân dân”.

Trợ lý ảo Tòa án nhân dân là tổ hợp nhiều
phần mềm ứng dụng liên kết với hệ thống tố

tụng điện tử, ứng dụng AI. Hệ thống đóng vai
trò như một thư ký riêng giúp việc cho các
thẩm phán, có thể thực hiện được các tác vụ
hoặc dịch vụ dựa trên các câu hiệu lệnh hoặc
câu hỏi. Trợ lý ảo giúp tiết kiệm thời gian
thông qua hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh
chóng, trả lời ngắn gọn, chính xác; nâng cao
hiệu quả công việc thông qua hỗ trợ giải quyết
công việc và tự động thực hiện các tác vụ đơn
giản, thường xuyên lặp lại; cung cấp thông tin
chính xác, cập nhật thông qua tri thức chuyên
gia, đóng góp của cộng đồng người sử dụng,
dữ liệu được cập nhật liên tục; đồng thời, giao
tiếp thân thiện thông qua việc có thể tương
tác bằng chữ viết hoặc bằng giọng nói.

Theo một số đánh giá, hệ thống Tòa án cần
thiết có trợ lý ảo bởi: (1) Số lượng văn bản pháp
luật nhiều và thường xuyên được sửa đổi, bổ
sung đáp ứng xu thế phát triển của xã hội (hiện
có hơn 150.000 văn bản luật và dưới luật; gần
50 nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, nhiều
án lệ, hơn 680.000 công bố bản án…); (2) Số
lượng vụ việc cần xử lý hằng năm lớn và có xu
thế tăng hằng năm; (3) Giúp cán bộ, công chức
tiếp cận với phương thức làm việc hiện đại để
nâng cao hiệu quả giải quyết công việc4.

Việc xây dựng phần mềm “Trợ lý ảo Tòa
án nhân dân” là yêu cầu khách quan và tất
yếu trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.
Ứng dụng các giải pháp số trong hoạt động
của ngành Tòa án không chỉ góp phần hiện
đại hóa nền tư pháp mà còn giúp tối ưu hóa
quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý
hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý, điều
hành. Đặc biệt, hệ thống trợ lý ảo còn tạo điều
kiện tăng cường tính công khai, minh bạch
trong xét xử, mở rộng khả năng tiếp cận thông
tin và tiếp cận công lý cho người dân. 

33..  TThhựựcc  ttiiễễnn  xxââyy  ddựựnngg  vvàà  áápp  ddụụnngg  pphhầầnn
mmềềmm  ““TTrrợợ  llýý  ảảoo  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn””  

Phần mềm “Trợ lý ảo Tòa án nhân dân”
được triển khai xây dựng từ tháng 8/2021 và
chính thức đi vào hoạt động từ tháng
3/2022, đóng vai trò như một thư ký riêng
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22..  PPhhầầnn  mmềềmm  ““TTrrợợ  llýý  ảảoo  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn””
Trợ lý ảo (Virtual Assistant) là một ứng

dụng lập trình được thiết kế để thực hiện các
nhiệm vụ dựa trên lệnh của người dùng,
thông qua nhận dạng giọng nói. Công nghệ
cốt lõi của trợ lý ảo là trí tuệ nhân tạo (AI) cho
phép hệ thống lưu trữ và xử lý khối lượng lớn
dữ liệu từ vựng và ngôn ngữ. Các trợ lý ảo hiện
đại không bị giới hạn trong một mô hình ngôn
ngữ cố định mà có khả năng hiểu và phản hồi
linh hoạt theo ngữ cảnh. 

Nguyên lý chung của các hệ thống trợ lý
ảo đều dựa trên phương pháp học máy và sử
dụng một lượng lớn dữ liệu được thu thập từ
nhiều nguồn khác nhau. Các công nghệ được
sử dụng để tạo ra các hệ thống tương tác
thông minh với con người bằng ngôn ngữ tự
nhiên, như: giọng nói kích hoạt, nhận dạng
giọng nói tự động, chuyển văn bản sang giọng
nói (Text-To-Speech), sinh trắc học giọng nói
(Voice biometrics), trình quản lý hộp thoại
(Dialog manager), hiểu ngôn ngữ tự nhiên
(Natural language understanding) và công
nhận thực thể được đặt tên (Named entity)2.

Tại Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ
sáu Ban Châṕ hành Trung ương Đảng (khóa
XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong giai đoạn mới đã đề ra nhiệm vụ: “Xây
dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại,
công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng
sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, trong đó có
nhiệm vụ “xây dựng tòa án điện tử”3. Để hiện
thực hóa nhiệm vụ này, Tòa án nhân dân tối
cao đã tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào trong tất cả các hoạt
động của hệ thống Tòa án và xem đó là một
trong những giải pháp hữu hiệu nhất để nâng
cao chất lượng hoạt động của Tòa án, thực
hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp - xây
dựng phần mềm “Trợ lý ảo Tòa án nhân dân”.

Trợ lý ảo Tòa án nhân dân là tổ hợp nhiều
phần mềm ứng dụng liên kết với hệ thống tố

tụng điện tử, ứng dụng AI. Hệ thống đóng vai
trò như một thư ký riêng giúp việc cho các
thẩm phán, có thể thực hiện được các tác vụ
hoặc dịch vụ dựa trên các câu hiệu lệnh hoặc
câu hỏi. Trợ lý ảo giúp tiết kiệm thời gian
thông qua hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh
chóng, trả lời ngắn gọn, chính xác; nâng cao
hiệu quả công việc thông qua hỗ trợ giải quyết
công việc và tự động thực hiện các tác vụ đơn
giản, thường xuyên lặp lại; cung cấp thông tin
chính xác, cập nhật thông qua tri thức chuyên
gia, đóng góp của cộng đồng người sử dụng,
dữ liệu được cập nhật liên tục; đồng thời, giao
tiếp thân thiện thông qua việc có thể tương
tác bằng chữ viết hoặc bằng giọng nói.

Theo một số đánh giá, hệ thống Tòa án cần
thiết có trợ lý ảo bởi: (1) Số lượng văn bản pháp
luật nhiều và thường xuyên được sửa đổi, bổ
sung đáp ứng xu thế phát triển của xã hội (hiện
có hơn 150.000 văn bản luật và dưới luật; gần
50 nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, nhiều
án lệ, hơn 680.000 công bố bản án…); (2) Số
lượng vụ việc cần xử lý hằng năm lớn và có xu
thế tăng hằng năm; (3) Giúp cán bộ, công chức
tiếp cận với phương thức làm việc hiện đại để
nâng cao hiệu quả giải quyết công việc4.

Việc xây dựng phần mềm “Trợ lý ảo Tòa
án nhân dân” là yêu cầu khách quan và tất
yếu trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.
Ứng dụng các giải pháp số trong hoạt động
của ngành Tòa án không chỉ góp phần hiện
đại hóa nền tư pháp mà còn giúp tối ưu hóa
quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý
hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý, điều
hành. Đặc biệt, hệ thống trợ lý ảo còn tạo điều
kiện tăng cường tính công khai, minh bạch
trong xét xử, mở rộng khả năng tiếp cận thông
tin và tiếp cận công lý cho người dân. 

33..  TThhựựcc  ttiiễễnn  xxââyy  ddựựnngg  vvàà  áápp  ddụụnngg  pphhầầnn
mmềềmm  ““TTrrợợ  llýý  ảảoo  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn””  

Phần mềm “Trợ lý ảo Tòa án nhân dân”
được triển khai xây dựng từ tháng 8/2021 và
chính thức đi vào hoạt động từ tháng
3/2022, đóng vai trò như một thư ký riêng
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giúp Thẩm phán giải quyết công việc một
cách nhanh chóng, được lập trình am hiểu
pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ của
Tòa án, làm việc 24/7. 

Trợ lý ảo Tòa án nhân dân hỗ trợ Thẩm
phán thông qua các tính năng: (1) Giới thiệu
hệ thống pháp luật có liên quan để giải quyết
vụ án (giới thiệu các luật, pháp lệnh, nghị định,
thông tư... chính xác đến từng điều, khoản và
thời điểm có hiệu lực của văn bản phù hợp với
thời gian xảy ra vụ án); (2) Giới thiệu các tình
huống pháp lý tương tự đã được Hội đồng
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tổng kết
qua thực tiễn xét xử và đưa ra câu trả lời; (3)
Giới thiệu các án lệ có liên quan; (4) Giới thiệu
các bản án tương tự đã có hiệu lực pháp luật;
(5) Hỗ trợ lập kế hoạch giải quyết vụ án, tạo lập
và quản lý hồ sơ vụ án điện tử, số hóa và sắp
xếp hồ sơ theo từng loại tài liệu của vụ án để
thuận tiện nghiên cứu; hỗ trợ quản lý công
việc, đưa ra các cảnh báo, thông báo, nhắc việc;
(6) Tự động tạo các tài liệu pháp lý mẫu theo
quy định của pháp luật tố tụng (giấy triệu tập,
quyết định tạm giam, quyết định đưa vụ án ra
xét xử,…); hỗ trợ viết một phần nội dung bản
án; (7) Hỗ trợ phân tích dữ liệu, xác minh thông
tin và phát hiện các sai sót trong các bản án,
quyết định của Tòa án; (8) Khả năng phân tích,
suy luận và đưa ra các gợi ý đoán định pháp
luật tương đối chính xác, hỗ trợ Thẩm phán ra
quyết định nhanh chóng và thống nhất trên
toàn quốc; (9) Mã hóa, đăng tải bản án, quyết
định lên cổng thông tin điện tử của Tòa án và
nhiều tính năng khác5. Nhờ được tích hợp từ
các mô hình học sâu (Deep learning), cũng
như các thuật toán tìm kiếm nội dung theo ngữ
nghĩa (Semantic search), công cụ này cho
phép người dùng dễ dàng tra cứu nhanh và
chính xác các văn bản pháp luật6.

Để khai thác hiệu quả phần mềm, Tòa án
nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số
49/KH-TANDTC ngày 15/3/2022 triển khai áp
dụng phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán với
yêu cầu áp dụng thống nhất phần mềm trợ lý

ảo cho các thẩm phán trong hệ thống Tòa án;
bảo đảm 100% các thẩm phán trong hệ thống
Tòa án sử dụng phần mềm trợ lý ảo phục vụ
công tác chuyên môn ngay sau khi được tập
huấn hướng dẫn sử dụng; các thẩm phán
tham gia tích cực vào việc huấn luyện, cung
cấp và làm giàu tri thức cho phần mềm Trợ lý
ảo thông qua quá trình sử dụng và đưa ra các
ý kiến góp ý. Theo đó, ngày 03/01/2023,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban
hành Chỉ thị số 01/2023/CT-CA về việc thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án
năm 2023, trong đó có chỉ tiêu, yêu cầu 100%
thẩm phán phải sử dụng, tương tác và đóng
góp ít nhất một câu hỏi và câu trả lời cho phần
mềm Trợ lý ảo.

Qua hơn một năm thử nghiệm tại các cấp
Tòa án, thống kê cho thấy, có hơn 3.000.000
lượt sử dụng, trung bình có từ 5.000 - 6.000
lượt hỏi đáp, tra cứu mỗi ngày. Trợ lý ảo Tòa
án nhân dân là trợ lý ảo duy nhất tại Việt Nam
hiện nay sở hữu hệ thống tri thức pháp luật
lớn và đáng tin cậy với hơn 160.000 văn bản
pháp luật, 63 án lệ và hơn 1.000.000 bản án.
Kết quả khảo sát với 1.031 lượt đánh giá cho
thấy có 99% số người sử dụng đánh giá cao độ
hữu ích của ứng dụng, giúp giảm 30% khối
lượng công việc cho thẩm phán7. 

Cùng với sự hỗ trợ của Trợ lý ảo Tòa án
nhân dân, việc mã hóa các bản án, quyết định
của Tòa án sẽ diễn ra nhanh hơn, thậm chí chỉ
mất 30 - 40 phút là có thể mã hóa và đăng
được cùng lúc 10 - 15 bản án, quyết định có
hiệu lực pháp luật. Trong khi trước đó, tùy
theo độ dài, thông thường mỗi thẩm phán chỉ
có thể mã hóa được 4 - 5 bản án, quyết định
trong một buổi. Tính từ năm 2022 đến nay, trợ
lý ảo đã hỗ trợ gần 5,8 triệu lượt hỏi đáp, trung
bình từ 10.000 - 15.000 lượt/ngày; mã hoá gần
500 bản án mỗi ngày8. Hệ thống có thể tra cứu
luật, án lệ, các văn bản hướng dẫn, từ đó, hỗ
trợ thẩm phán đưa ra quyết định dựa trên nền
tảng pháp lý chặt chẽ. Điều này giúp tăng
cường tính nhất quán trong xét xử và hạn chế
sai sót trong việc áp dụng pháp luật.

Khoa học - công nghệ và chuyển đổi số
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Tuy nhiên, quá trình sử dụng phần mềm
cho thấy còn một số hạn chế cần khắc phục:

Một là, mặc dù phần mềm trợ lý ảo đã
giúp ích rất nhiều trong việc tra cứu thông tin
pháp lý và giảm tải công việc cho các thẩm
phán nhưng vẫn có một số tòa án chưa thực
sự quan tâm đến việc triển khai và sử dụng
phần mềm này. Thống kê hiện trạng sử dụng
trên https://trolyao.toaan.gov.vn cho thấy,
vẫn còn một số tòa án chưa thật sự quan tâm,
chỉ đạo các thẩm phán thực hiện tương tác với
phần mềm trợ lý ảo Tòa án9.

Hai là, trong quá trình tương tác, có thời
điểm phần mềm Trợ lý ảo đưa ra quá nhiều
câu trả lời, khiến cho thông tin bị loãng và
chưa sâu sát nên hiệu quả sử dụng chưa cao.
Số lượng tình huống pháp lý được tích hợp
trong phần mềm còn khiêm tốn, một số tình
huống còn mang tính bình luận, đưa ra nhiều
quan điểm nên tính tham khảo còn hạn chế.
Chẳng hạn, các thẩm phán chưa phân biệt
được việc đặt câu hỏi, nêu câu trả lời tại mục
“Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ”; việc đặt
câu hỏi, đề xuất câu trả lời tại mục “Đóng góp
tình huống pháp lý” còn có sự nhầm lẫn10.

Ba là, khả năng tương tác, sàng lọc dữ liệu
và xử lý thông tin phản hồi còn tương đối
chậm. Về mặt lập trình, phần mềm yêu cầu
nội dung câu hỏi và tình huống pháp lý mà
các thẩm phán cung cấp không được trùng
với nội dung câu hỏi mà người khác đã đặt;
nội dung câu trả lời không được viết tắt,
không có lỗi chính tả, chứa câu hỏi khác... Tuy
nhiên, khả năng phản hồi của phần mềm này
về câu hỏi và tình huống pháp lý được phê
duyệt để sử dụng trên phần mềm hay không
còn tương đối chậm, phải mất nhiều thời gian
để thẩm duyệt.

Bốn là, chất lượng đường truyền, khả năng
kết nối mạng tại một số địa phương còn hạn
chế, hạ tầng kỹ thuật chưa được xây dựng đầy
đủ tại các phòng xét xử, đặc biệt ở một số vùng
miền núi, hải đảo. Ngoài ra, trình độ công
nghệ thông tin của một số thẩm phán còn hạn

chế, thiếu kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin
nên chưa khai thác được tối đa công cụ trợ lý
ảo để phục vụ cho công tác xét xử. 

44..  GGiiảảii  pphháápp  nnâânngg  ccaaoo  hhiiệệuu  qquuảả  ssửử  ddụụnngg
pphhầầnn  mmềềmm  ““TTrrợợ  llýý  ảảoo  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn””

Thứ nhất, hoàn thiện các tính năng của
Trợ lý ảo Tòa án nhân dân để đáp ứng được
yêu cầu: (1) Càng dùng càng thông minh (số
lượng người dùng và tần suất sử dụng càng
lớn thì hệ thống càng có thêm dữ liệu để tối
ưu hóa thuật toán, nâng cao chất lượng trả lời
và độ chính xác của các gợi ý); (2) Càng dùng
càng cá thể hóa (ghi nhớ đặc điểm sử dụng,
nhu cầu và thói quen của từng cá nhân để đưa
ra tư vấn phù hợp ngay cả khi có nhiều người
dùng truy cập sử dụng cùng một thời điểm);
(3) Càng dùng càng hiểu ngữ cảnh hội thoại
và lịch sử hội thoại (hệ thống có thể theo dõi
lịch sử tương tác, ghi nhớ các thông tin mà
người dùng đã biết hoặc chưa biết để phản
hồi theo mạch hội thoại liên tục thay vì xem
mỗi câu hỏi là một yêu cầu độc lập).

Thứ hai, tăng cường xây dựng và làm giàu
cơ sở dữ liệu pháp lý cho trợ lý ảo. Hiệu quả
sử dụng của Trợ lý ảo Tòa án nhân dân sẽ phụ
thuộc vào nền tảng dữ liệu mà phần mềm
được tích hợp. Mặc dù phần mềm trợ lý ảo đã
có 2.328 tình huống pháp lý (bao gồm 2.328
câu hỏi và tương ứng là 2.328 câu trả lời cho
chính câu hỏi đó) mà người dùng là các thẩm
phán, thư ký, thẩm tra viên trong hệ thống
Tòa án đã tích cực đóng góp cho phần mềm
trợ lý ảo11 nhưng chất lượng của các câu hỏi
còn thấp nên hiệu quả tham khảo, sử dụng
chưa cao. Do vậy, ngành Tòa án cần lồng
ghép tiêu chí này thành một trong các chỉ tiêu
đánh giá thi đua - khen thưởng hằng năm để
tạo động lực thúc đẩy thẩm phán của Tòa án
các cấp cung cấp các tình huống pháp lý chất
lượng và có giá trị sử dụng cao hơn. Bên cạnh
đó, chỉ tiêu mỗi năm thẩm phán cung cấp
một câu hỏi và câu trả lời như năm 2023 là
quá ít, vì vậy, cần tăng cường chỉ tiêu số lượng
câu hỏi và tình huống được cung cấp, ít nhất
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Tuy nhiên, quá trình sử dụng phần mềm
cho thấy còn một số hạn chế cần khắc phục:

Một là, mặc dù phần mềm trợ lý ảo đã
giúp ích rất nhiều trong việc tra cứu thông tin
pháp lý và giảm tải công việc cho các thẩm
phán nhưng vẫn có một số tòa án chưa thực
sự quan tâm đến việc triển khai và sử dụng
phần mềm này. Thống kê hiện trạng sử dụng
trên https://trolyao.toaan.gov.vn cho thấy,
vẫn còn một số tòa án chưa thật sự quan tâm,
chỉ đạo các thẩm phán thực hiện tương tác với
phần mềm trợ lý ảo Tòa án9.

Hai là, trong quá trình tương tác, có thời
điểm phần mềm Trợ lý ảo đưa ra quá nhiều
câu trả lời, khiến cho thông tin bị loãng và
chưa sâu sát nên hiệu quả sử dụng chưa cao.
Số lượng tình huống pháp lý được tích hợp
trong phần mềm còn khiêm tốn, một số tình
huống còn mang tính bình luận, đưa ra nhiều
quan điểm nên tính tham khảo còn hạn chế.
Chẳng hạn, các thẩm phán chưa phân biệt
được việc đặt câu hỏi, nêu câu trả lời tại mục
“Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ”; việc đặt
câu hỏi, đề xuất câu trả lời tại mục “Đóng góp
tình huống pháp lý” còn có sự nhầm lẫn10.

Ba là, khả năng tương tác, sàng lọc dữ liệu
và xử lý thông tin phản hồi còn tương đối
chậm. Về mặt lập trình, phần mềm yêu cầu
nội dung câu hỏi và tình huống pháp lý mà
các thẩm phán cung cấp không được trùng
với nội dung câu hỏi mà người khác đã đặt;
nội dung câu trả lời không được viết tắt,
không có lỗi chính tả, chứa câu hỏi khác... Tuy
nhiên, khả năng phản hồi của phần mềm này
về câu hỏi và tình huống pháp lý được phê
duyệt để sử dụng trên phần mềm hay không
còn tương đối chậm, phải mất nhiều thời gian
để thẩm duyệt.

Bốn là, chất lượng đường truyền, khả năng
kết nối mạng tại một số địa phương còn hạn
chế, hạ tầng kỹ thuật chưa được xây dựng đầy
đủ tại các phòng xét xử, đặc biệt ở một số vùng
miền núi, hải đảo. Ngoài ra, trình độ công
nghệ thông tin của một số thẩm phán còn hạn

chế, thiếu kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin
nên chưa khai thác được tối đa công cụ trợ lý
ảo để phục vụ cho công tác xét xử. 

44..  GGiiảảii  pphháápp  nnâânngg  ccaaoo  hhiiệệuu  qquuảả  ssửử  ddụụnngg
pphhầầnn  mmềềmm  ““TTrrợợ  llýý  ảảoo  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn””

Thứ nhất, hoàn thiện các tính năng của
Trợ lý ảo Tòa án nhân dân để đáp ứng được
yêu cầu: (1) Càng dùng càng thông minh (số
lượng người dùng và tần suất sử dụng càng
lớn thì hệ thống càng có thêm dữ liệu để tối
ưu hóa thuật toán, nâng cao chất lượng trả lời
và độ chính xác của các gợi ý); (2) Càng dùng
càng cá thể hóa (ghi nhớ đặc điểm sử dụng,
nhu cầu và thói quen của từng cá nhân để đưa
ra tư vấn phù hợp ngay cả khi có nhiều người
dùng truy cập sử dụng cùng một thời điểm);
(3) Càng dùng càng hiểu ngữ cảnh hội thoại
và lịch sử hội thoại (hệ thống có thể theo dõi
lịch sử tương tác, ghi nhớ các thông tin mà
người dùng đã biết hoặc chưa biết để phản
hồi theo mạch hội thoại liên tục thay vì xem
mỗi câu hỏi là một yêu cầu độc lập).

Thứ hai, tăng cường xây dựng và làm giàu
cơ sở dữ liệu pháp lý cho trợ lý ảo. Hiệu quả
sử dụng của Trợ lý ảo Tòa án nhân dân sẽ phụ
thuộc vào nền tảng dữ liệu mà phần mềm
được tích hợp. Mặc dù phần mềm trợ lý ảo đã
có 2.328 tình huống pháp lý (bao gồm 2.328
câu hỏi và tương ứng là 2.328 câu trả lời cho
chính câu hỏi đó) mà người dùng là các thẩm
phán, thư ký, thẩm tra viên trong hệ thống
Tòa án đã tích cực đóng góp cho phần mềm
trợ lý ảo11 nhưng chất lượng của các câu hỏi
còn thấp nên hiệu quả tham khảo, sử dụng
chưa cao. Do vậy, ngành Tòa án cần lồng
ghép tiêu chí này thành một trong các chỉ tiêu
đánh giá thi đua - khen thưởng hằng năm để
tạo động lực thúc đẩy thẩm phán của Tòa án
các cấp cung cấp các tình huống pháp lý chất
lượng và có giá trị sử dụng cao hơn. Bên cạnh
đó, chỉ tiêu mỗi năm thẩm phán cung cấp
một câu hỏi và câu trả lời như năm 2023 là
quá ít, vì vậy, cần tăng cường chỉ tiêu số lượng
câu hỏi và tình huống được cung cấp, ít nhất

mỗi tháng một câu hỏi và câu trả lời để làm
giàu cơ sở dữ liệu cho phần mềm.

Thứ ba, thường xuyên nâng cấp, nâng
cao chất lượng phần mềm Trợ lý ảo Tòa án
nhân dân để khắc phục các lỗi kỹ thuật còn
tồn tại. Chẳng hạn, khi người dùng đặt câu
hỏi mà câu hỏi đã có trên phần mềm hoặc
nội dung câu trả lời có lỗi chính tả, có chữ
viết tắt dẫn đến tình huống pháp lý không
được duyệt thì phải thông báo phản hồi lại
ngay cho người dùng biết. Cần chú trọng đến
thời gian xử lý của bên cung cấp dữ liệu, bởi
vì hiện nay, các tình huống pháp lý phải chờ
Ban quản trị đọc và thông báo khi các tình
huống pháp lý không được duyệt hoặc bị từ
chối vì các lý do kỹ thuật.

Thứ tư, Tòa án các cấp từ trung ương đến
địa phương cần chú trọng nâng cấp hạ tầng
kỹ thuật, bảo đảm cho đội ngũ nhân sự ngành
Tòa án, nhất là các thẩm phán có đầy đủ các
điều kiện tốt nhất để khai thác phần mềm
“Trợ lý ảo Tòa án nhân dân” ở tất cả các giai
đoạn giải quyết vụ án, tiếp tục nâng cao kỹ
năng khai thác, sử dụng phần mềm có hiệu
quả; chủ động, tích cực tham gia góp ý, bình
luận, xây dựng các tình huống pháp lý mới.
Ngoài đối tượng sử dụng chính là thẩm phán
thì các tòa án cần mở rộng hơn đối tượng sử
dụng, tương tác và có đóng góp câu hỏi và câu
trả lời cho phần mềm bao gồm thư ký, thẩm
tra viên trong đơn vị để gia tăng hơn nữa số
lượng tình huống pháp lý cung cấp vào phần
mềm, góp phần hoàn thiện hơn phần mềm
“Trợ lý ảo Tòa án nhân dân”.

55..  KKếếtt  lluuậậnn
Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của

công nghệ thông tin mang lại nhiều cơ hội
cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản
trị quốc gia và thực thi công lý trên thế giới.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát
triển không ngừng của công nghệ số đã và
đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động của Tòa
án. Trong bối cảnh đó, Tòa án Việt Nam chủ
trương đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ

thông tin, khai thác tối đa các cơ hội mà cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để nâng
cao hiệu quả hoạt động của Tòa án12. Việc
phát triển phần mềm “Trợ lý ảo Tòa án nhân
dân” là bước đi cụ thể trong ứng dụng các
thành tựu của khoa học - công nghệ vào hoạt
động tư pháp. Công cụ này góp phần nâng
cao hiệu quả tác nghiệp và chất lượng xử lý
công việc của đội ngũ thẩm phán; đồng thời,
thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành Tòa
án. Đây chính là tiền đề quan trọng hướng tới
xây dựng Tòa án điện tử, bảo đảm tính hiện
đại, minh bạch và đáp ứng yêu cầu cải cách tư
pháp trong giai đoạn hiện nayr
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